	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

	12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

	PHIẾU XUẤT KHO BÁN HÀNG
	

	

	Ngày 23 tháng 6 năm 2026
	

	Số: BH36600
	

	

	Địa chỉ giao hàng:
	Số 178 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội
	
	Nợ:
	131
	

	
	Có:
	5111
	

	Mã khách hàng:
	SOI-HNI-HBT-S64
	
	
	
	

	
	
	
	
	Loại tiền:
	VND
	

	Tên khách hàng:
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	
	
	
	

	Địa chỉ:
	Tầng 3, Lô S5-20 Cụm sản xuất làng nghề Triều Khúc, Phường Thanh Liệt, TP Hà Nội, Việt Nam.
	

	
	
	

	Mã số thuế:
	0107522785
	

	Diễn giải:
	Bán hàng SOI-HNI-HBT-S64 - SOI 64 - 178 Lò Đúc theo hóa đơn 00042672
	

	
	
	

	Nhân viên bán hàng:
	Vũ Anh Tuấn
	

	Xuất tại kho: Kho Hàng C6
	Địa điểm: HÀ NỘI
	

	
	
	

	
	

	STT
	Mã hàng
	Tên hàng
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	

	2
	GM500
	Gà muối 500g
	Túi
	1,000
	110.780
	110.780
	

	4
	GXD500
	Gà xì dầu 500g
	Túi
	1,000
	95.423
	95.423
	

	6
	CGM300
	Chân giò heo muối 300g
	Túi
	2,000
	76.735
	153.470
	

	8
	GTLX250G
	Giò Tai Lưỡi Xào 250g
	Túi
	2,000
	47.197
	94.394
	

	Cộng
	
	
	
	454.067
	

	
	Cộng tiền hàng:
	454.067
	

	Thuế suất GTGT: 
	8 %
	Tiền thuế GTGT:
	36.325
	

	
	Tổng tiền thanh toán:
	490.392
	

	Số tiền viết bằng chữ:
	Bốn trăm chín mươi nghìn ba trăm chín mươi hai đồng chẵn.
	
	

	Số chứng từ gốc kèm theo:
	
	

	
	
	

	Tỷ giá:
	1,00
	VND/VND
	

	Quy đổi:
	490.392
	VND
	

	

	
	Ngày ..... tháng ..... năm .........
	

	
	Người mua hàng
	
	Kế toán trưởng
	
	
	

	
	
	
	
	
	Giám đốc
	

	
	(Ký, họ tên)
	
	(Ký, họ tên)
	
	(Ký, họ tên, đóng dấu)
	

	

	

	
	SOI 64 - 178 Lò Đúc
	

	

	

	

	MISA SME
	

	
	
	 
	

	
	
	

	



